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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng cam huyện Hàm Yên

đến năm 2015 định hướng đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ; 

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 28/02/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV;

Căn cứ Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hàm Yên;

Căn cứ Quyết định số 1340/2006/QĐ-CT ngày 13/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Dự án khoa học công nghệ Quy hoạch phát triển vùng cam và trồng thử nghiệm một số giống cam, quýt mới tại huyện Hàm Yên, phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tại Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 31/8/2009; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 314/TTr-SKH ngày 08/9/2009 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng cam huyện Hàm Yên đến năm 2015 định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cam huyện Hàm Yên đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, với nội dung chính như sau:

I- Tổng quan phát triển vùng cam

1. Quan điểm, định hướng phát triển

- Phát triển vùng cam phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hàm Yên. 

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương; xây dựng vùng cam sản xuất hàng hóa với quy mô tập trung, ổn định, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ trồng cam và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Không quy hoạch diện tích đất trồng lúa sang trồng cam; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ giống và áp dụng quy trình, kỹ thuật thâm canh cao vào sản xuất, nhằm đạt năng suất, chất lượng cao, hạ giá thành sản phẩm. 

2. Mục tiêu

- Xây dựng vùng cam có quy mô phù hợp với các nguồn tài nguyên và điều kiện kinh tế, xã hội trong vùng; sản xuất và bảo quản, chế biến sản phẩm cam bằng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm cam hàng hoá có chất lượng cao. 

- Tập trung trồng mới từ 300 - 500 ha cam. Cải tạo diện tích 2.337,8 ha cam hiện có để cho sản phẩm ổn định và có chất lượng tốt. Phấn đấu đến năm 2015 có diện tích cam ổn định là 2.500 ha. 

- Xây dựng vùng cam Hàm Yên trở thành vùng cam hàng hoá với thương hiệu Cam Sành Hàm Yên có uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

3. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Tuyên Quang; Chi cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên. 

- Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.  

5. Sản phẩm quy hoạch
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch phát triển vùng cam huyện HàmYên, tỉnh Tuyên Quang.

- Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ thích nghi tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ quy hoạch phát triển vùng cam tỷ lệ 1/50.000.

II- Nội dung quy hoạch phát triển vùng cam

1. Quy mô dự án và địa điểm thực hiện
Quy hoạch phát triển vùng cam đến năm 2015 ổn định là 2.500 ha, tập trung ở 9 xã, thị trấn gồm các xã phía Bắc và Tây Bắc của huyện: Yên Thuận, Bạch Xa, Minh Khương, Minh Dân, Phù Lưu, Yên Lâm, Yên Phú, Tân Thành và thị trấn Tân Yên. 

2. Quy hoạch sản xuất cam vùng dự án đến năm 2015 và định  hướng đến 2020

2.1- Quy hoạch khu vườn ươm sản xuất giống

 - Vị trí, địa điểm: Trung tâm cây ăn quả Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.

- Diện tích: 2.800 m2.

- Nguồn giống: Giống cam được lấy từ các cây cam đầu dòng lưu giữ trong nhà lưới đã được Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển chọn trong quần thể cam của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
2.2- Quy hoạch phát triển vùng cam
a) Quy hoạch sản xuất diện tích cam hiện có

Diện tích cam hiện có năm 2008 của huyên Hàm Yên: 2.337,8 ha, trong đó diện tích cam thu hoạch 1.660 ha, còn lại là diện tích cam đã trồng từ 1 - 3 năm chưa cho thu hoạch.

- Diện tích cam từ 1 - 3 năm tuổi hiện có 677,1 ha: cần tập trung chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật mới để đến năm 2010 cây cho thu hoạch và có năng suất cao.

- Diện tích các vườn cam còn lại từ 4 năm tuổi trở lên: đầu tư thâm canh cao; trồng 355,0 ha thay thế diện tích cam già cỗi cho năng xuất thấp để đảm bảo mật độ, năng xuất và sản lượng cam quả. 

(Chi tiết thể hiện tại Báo cáo Quy hoạch phát triển vung cam huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020)

 b) Quy hoạch diện tích cam trồng mới 
Diện tích đất có khả năng trồng cam trong vùng là 859,9 ha bao gồm các loại đất: đất màu đồi, đất vườn, và 641,6 ha đất trồng cam chu kỳ 1 có khả năng khai thác trồng lại trong thời gian tới. Quy hoạch diện tích cam của Hàm Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 chia thành 2 giai đoạn:    

- Giai đoạn từ năm 2009 - 2015: Trồng mới 283,5 ha từ các loại đất khác, đến năm 2015 diện tích cam của huyện là 2.556,1 ha.

- Giai đoạn từ năm 2016 - 2020: Trồng lại 355 ha trên diện tích đã trồng cam chu kỳ I, diện tích vùng cam của huyện là 2.911,1 ha. 

(Chi tiết thể hiện tại Báo cáo Quy hoạch phát triển vùng cam huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 kèm theo)

III- Một số giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

1. Công tác quản lý quy hoạch

- Sau khi quy hoạch vùng cam được phê duyệt, tiến hành công bố công khai quy hoạch theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở quy hoạch vùng cam được phê duyệt, các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển vùng cam của địa phương phù hợp với quy hoạch chung của toàn vùng. 

- Tiến hành rà soát điều chỉnh các chương trình, đề án phát triển cây, con đã có cho phù hợp với quy hoạch; Các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong vùng quy hoạch để triển khai thực hiện tốt quy hoạch.

2. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất quy hoạch trồng cam

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khuyến khích nhân dân chuyển đổi những diện tích trồng màu không còn phù hợp, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cam.

- Tiếp tục đổi mới quan hệ ruộng đất theo hướng khuyến khích dồn điền, đổi thửa, tích tụ đất trồng cam theo quy định của pháp luật; bố trí quỹ đất thuận lợi để trồng cam.

3. Về vốn đầu tư phát triển vùng nguyên liệu

Nguồn vốn đầu tư phát triển vùng cam được huy động từ nguồn vốn của các hộ dân, doanh nghiệp trồng cam, vốn liên doanh, liên kết giữa các đơn vị, vốn tín dụng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.011.003 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 270 triệu đồng (nguồn vốn: sự nghiệp khoa học của tỉnh).

- Vốn huy động theo quy định của pháp luật: 540.825 triệu đồng.

- Vốn dân tự có: 469.908 triệu đồng.

 4. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, củng cố hệ thống các công trình giao thông, thuỷ lợi, các công trình hạ tầng phục vụ vùng cam; trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thuỷ lợi cho những vùng, những hộ có điều kiện áp dụng hình thức đầu tư thâm canh cao. 

5. Tăng cường công tác tiếp thị, tạo thị trường tiêu thụ lâu dài và ổn định

Thực hiện đồng bộ các khâu tiếp thị, quảng cáo, thiết lập mạng lưới phân phối. Tăng cường các hình thức liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và truyền thống trồng cam để mở rộng thị trường tiêu thụ.

6. Giải pháp về kỹ thuật 

6.1- Giống

- Sử dụng nguồn gen quý từ những cây cam ưu tú đã được Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển chọn để sản xuất cây giống cam sạch bệnh từ vườn nhân giống cam của Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên.   

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển vùng cam. Trong đó, tập trung ưu tiên vào 2 lĩnh vực chính: du nhập, khảo nghiệm, tạo các giống cam mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt để đưa vào sản xuất đại trà; áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh hợp lý nhằm bảo vệ đất, tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước.

6.2- Kỹ thuật
- Áp dụng triệt để quy trình trồng và thâm canh cam theo kỹ thuật mới.

- Những vườn cam có độ dốc cao phải trồng bằng cây phân xanh hoặc các cây che phủ đất để hạn chế xói mòn rửa trôi. 

- Giảm lượng dùng thuốc sâu và khuyến khích các biện pháp IPM, nhằm hạn chế ảnh hưởng đối với môi trường, sức khoẻ và chất lượng cam.

7. Giải pháp về cơ chế chính sách: 

Thực hiện theo cơ chế chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung đến năm 2015 (Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch; cụ thể hoá và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch.

2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trên cơ sở quy hoạch vùng cam được phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển vùng cam phù hợp với quy hoạch chung của huyện. Tiến hành rà soát điều chỉnh các chương trình, đề án phát triển cây, con đã có cho phù hợp với quy hoạch; không quy hoạch, bố trí các cây trồng khác chồng lấn lên diện tích đã quy hoạch cho trồng cam khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường quản lý nhà nước, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện những bất hợp lý, sai phạm trong quá trình thực hiện quy hoạch để điều chỉnh, chấn chỉnh, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở:  Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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